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ỦYBANNHÂNDÂN

TỈNHQUẢNGNAM

____________

Số:20/2023/QĐ-UBND

CỘNGHÒAXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM

Độclập-Tựdo-Hạnhphúc

__________________________

QuảngNam,ngày25tháng9năm2023




QUYẾTĐỊNH

Quyđịnhquảnlýhoạtđộngcủacáctổchứcphichínhphủnướcngoàivàcáccơquan,tổchức,

cánhânnướcngoàiviệntrợkhônghoànlạikhôngthuộchỗtrợpháttriểnchínhthứcdànhcho

ViệtNamtrênđịabàntỉnhQuảngNam

ỦYBANNHÂNDÂNTỈNHQUẢNGNAM

CăncứLuậtTổchứcchínhquyềnđịaphươngngày19tháng6năm2015;Luậtsửađổi,bổsungmộtsốđiềucủaLuậtTổchứcChínhphủvàLuậtTổchứcchínhquyềnđịaphươngngày22tháng11năm2019;

CăncứLuậtBanhànhvănbảnquyphạmphápluậtngày22tháng6năm2015;Luậtsửađổi,bổsungmộtsốđiềucủaLuậtBanhànhvănbảnquyphạmphápluậtngày18tháng6năm2020;

CăncứNghịđịnhsố58/2022/NĐ-CPngày31tháng8năm2022củaChínhphủvềđăngkývàquảnlýhoạtđộngcủacáctổchứcphichínhphủnướcngoàitạiViệtNam;

CăncứNghịđịnhsố80/2020/NĐ-CPngày08tháng7năm2020củaChínhphủvềquảnlývàsửdụngviệntrợkhônghoànlạikhôngthuộchỗtrợpháttriểnchínhthứccủacáccơquan,tổchức,cánhânnướcngoàidànhchoViệtNam;

TheođềnghịcủaGiámđốcSởNgoạivụtỉnhQuảngNamtạiTờtrìnhsố130/TTr-SNgVngày15tháng9năm2023.
QUYẾTĐỊNH:

ChươngI

NHỮNGQUYĐỊNHCHUNG

Điều1.Phạmviđiềuchỉnh

Quyđịnhnàyquyđịnhnguyêntắc,nộidung,thẩmquyềntrongcôngtácquảnlýhoạtđộngcủacáctổ

chứcphichínhphủnướcngoài(PCPNN)vàcáccơquan,tổchức,cánhânnướcngoàiviệntrợkhông

hoànlạikhôngthuộchỗtrợpháttriểnchínhthứcdànhchoViệtNam(sauđâygọitắtlàviệntrợ)trênđịa

bàntỉnhQuảngNam.

Điều2.Đốitượngápdụng
[bookmark: _page_13_0]a)CáccơquanchuyênmônthuộcỦybannhândântỉnh;Ủybannhândâncáchuyện,thịxã,thành

phố;cáctổchứcchínhtrị-xãhội,tổchứcxãhội,xãhộinghềnghiệpvàcáccơquan,đơnvịkhác(sau

đâygọitắtlàcáccơquan,tổchức)cóliênquanđếnviệctriểnkhaithựchiệnviệntrợtrênđịabàntỉnh

QuảngNam.

b)CáctổchứcPCPNN,tổchứcphilợinhuận,cácquỹxãhội,quỹtưnhânđượcthànhlậptheoluật

phápnướcngoàivàcáccơquan,tổchức,cánhânnướcngoài(baogồmngườiViệtNamđịnhcưở

nướcngoài)việntrợtrênđịabàntỉnhQuảngNam(sauđâygọitắtlàcáctổchứcPCPNNvàcáctổ

chức,cánhânnướcngoài),cóhoạtđộnghỗtrợpháttriểnkinhtếxãhội,hỗtrợnhânđạo,khôngvìmục

đíchlợinhuận,thươngmạivàcácmụcđíchkhôngphùhợpvớilợiíchquốcgia,anninh,quốcphòng,

đạiđoànkếtdântộcvàtráivớiquyđịnhphápluậtcủaViệtNamtạiQuảngNam;khôngquyêngóptài

chính,vậnđộngtàitrợ,gâyquỹtừcáctổchức,cánhânViệtNam.

Điều3.NguyêntắctrongquảnlýhoạtđộngcủacáctổchứcPCPNNvàcáctổchức,cánhân

nướcngoài

1.CôngtácquảnlýhoạtđộngcủacáctổchứcPCPNNvàcáctổchức,cánhânnướcngoàilàmộtbộ

phậncủacôngtácđốingoại,đảmbảosựlãnhđạocủaTỉnhủy,sựquảnlý,điềuhànhthốngnhấtcủa

Ủybannhândântỉnh,sựphốihợpđồngbộgiữacácsở,ban,ngànhliênquan,Ủybannhândâncác

huyện,thịxã,thànhphố;đồngthời,tranhthủsựchỉđạo,hỗtrợ,hướngdẫncủacáccơquanTrung

ương.

2.CôngtácquảnlýhoạtđộngcủacáctổchứcPCPNNvàcáctổchức,cánhânnướcngoàiphùhợp

vớilợiíchquốcgia,lợiíchcủatỉnhQuảngNam,đảmbảotheoquyđịnhcủaphápluậtViệtNamvàcác

điềuướcquốctếmàViệtNamlàthànhviên.KhixửlýcáccôngviệcliênquanđếncáctổchứcPCPNN

vàcáctổchức,cánhânnướcngoàicầnphảixemxét,cânnhắccácyếutốtrên,trongđónhấtthiếtphải

đảmbảoyêucầutínhchínhtrị,quốcphòng,anninh.

3.QuảnlýhoạtđộngcủacáctổchứcPCPNNvàcáctổchức,cánhânnướcngoàiphảigắnvớiviệc

vậnđộng,tranhthủnguồnviệntrợ,phụcvụcácnhiệmvụpháttriểnkinhtế-xãhộivàđốingoạitrong

từngthờikỳ.

4.Đảmbảochếđộthôngtintrongcơsởdữliệu,báocáotrongcôngtácquảnlýhoạtđộngcủacáctổ

chứcPCPNNvàcáctổchức,cánhânnướcngoàitrênđịabàntỉnh.

ChươngII

NỘIDUNGQUẢNLÝVÀTHẨMQUYỀNQUYẾTĐỊNHQUẢNLÝHOẠTĐỘNGCỦACÁCTỔCHỨC

PCPNNVÀCÁCTỔCHỨC,CÁNHÂNNƯỚCNGOÀITRÊNĐỊABÀNTỈNH

Điều4.NộidungquảnlýhoạtđộngcủacáctổchứcPCPNNvàcáctổchức,cánhânnướcngoài

1.CácđoàncủacáctổchứcPCPNNvàcáctổchức,cánhânnướcngoài:

a)CácđoànPCPNNvàcáctổchức,cánhânnướcngoàiđượcmờiđếnlàmviệctạitỉnh;
[bookmark: _page_18_0]b)CácđoànPCPNNvàcáctổchức,cánhânnướcngoàiđikhảosát,thiếtkế,lậpdựán;

c)CácđoànPCPNNvàcáctổchức,cánhânnướcngoàiđithăm,kiểmtra,giámsát,thựchiệndựán

vàlàmviệcvớicácđốitácđốivớicácdựánđãđượcphêduyệt;

d)Hoạtđộngcủacáctìnhnguyệnviên,chuyêngianướcngoàivàcáctổchức,cánhânnướcngoài

hoạtđộngviệntrợphidựánsaukhiđượccấpcóthẩmquyềnphêduyệtkhoảnviệntrợphidựán.

2.Việctổchứchộinghị,hộithảocủacáctổchứcPCPNN.

3.Thôngbáovềviệcđượccấp,giahạn,sửađổi,bổsung,cấplạiGiấyđăngkývàkếhoạchhoạtđộng

choỦybannhândântỉnhvàxácnhậnđăngkýhoạtđộngđốivớicáctổchứcPCPNN.

4.HoạtđộngđúngnộidungquyđịnhtrongGiấyđăngkýđãđượccấp.

5.ĐăngkýlậpVănphònglàmviệccủacáctổchứcPCPNNtạiQuảngNam.

6.ĐăngkýcấpGiấyphéplaođộngchongườinướcngoàilàmviệcchocáctổchứcPCPNNđượccấp

giấyđăngkýtheoquyđịnh.

7.Phốihợpvớicáccơquanchứcnăngcủatỉnhtrongkiểmtra,giámsáthoạtđộngcủacáctổchức

PCPNN.

8.Báocáotìnhhìnhhoạtđộng06tháng,hàngnămvềhoạtđộngcủatổchứcPCPNNtrênđịabàntỉnh.

Điều5.ThẩmquyềnquyếtđịnhcủaChủtịchỦybannhândântỉnh

ChủtịchỦybannhândântỉnhquyếtđịnhvàchịutráchnhiệmquảnlýtheothẩmquyền:

1.Việctổchứcvàquảnlýhộinghị,hộithảoquốctếdocáctổchứcPCPNN,tổchứcnướcngoàitriển

khaithựchiệnviệntrợtheoquyđịnhtạiQuyếtđịnhsố06/2020/QĐ-TTgngày21/02/2020củaThủtướng

Chínhphủvềviệctổchứcvàquảnlýhộinghị,hộithảoquốctếtạiViệtNamvàQuyếtđịnhsố1356/QĐ-

UBNDngày20/5/2021vềủyquyềnchoGiámđốcSởNgoạivụgiảiquyếtthủtụchànhchínhthuộcthẩm

quyềncủaChủtịchỦybannhândântỉnhQuảngNam.

2.MờicácđoànPCPNN,tổchứcnướcngoàivàothăm,làmviệcvớilãnhđạotỉnhthựchiệntheoquy

địnhhiệnhànhcủaTỉnhủyvềquảnlýthốngnhấtcáchoạtđộngđốingoạitrênđịabàntỉnh.

3.QuyếtđịnhhoạtđộngcủacáctổchứcPCPNNvàcáccơquan,tổchức,cánhânnướcngoàiphát

sinh,phứctạpvànhạycảmtrongkhuônkhổđãđượccấpcóthẩmquyềnởTrungươngchophép.

4.Thamgiaýkiếnvềviệcđìnhchỉ,chấmdứthoạtđộngvàthuhồiGiấyđăngkýcủacáctổchức

PCPNNtheoyêucầucủaBộNgoạigiao.

5.Thamgiaýkiếncấp,giahạn,sửađổi,bổsung,cấplạiGiấyĐăngkýcủacáctổchứcphichínhphủ

nướcngoàitheoyêucầucủaỦybancôngtácvềcáctổchứcphichínhphủnướcngoài.

Điều6.ThẩmquyềnquyếtđịnhcủaGiámđốcSởNgoạivụ

ChủtịchỦybannhândântỉnhủyquyềnchoGiámđốcSởNgoạivụquyếtđịnh:

1.QuyếtđịnhchươngtrìnhđoànvàocủacáctổchứcPCPNNvàcáctổchức,cánhânnướcngoài;tổ
[bookmark: _page_23_0]chứctậphuấndocáctổchứcPCPNN,tổchứcnướcngoàichủtrìtrongkhuônkhổchươngtrình/dựán

đãđượccấpcóthẩmquyềnphêduyệt.

2.QuyếtđịnhhoạtđộngcủacáctổchứcPCPNNvàcáctổchức,cánhânnướcngoàilầnđầuđếnhợp

táctạitỉnhhoặcchưarõmụctiêu,hoạtđộng,cóphạmvithựchiệnliênquanđếnnhiềungành,địa

phươngtrongtỉnh.

3.Quyếtđịnhtổchứchộinghị,hộithảoquốctếtheoquyđịnhtạiQuyếtđịnhsố06/2020/QĐ-TTgngày

21/02/2020củaThủtướngChínhphủvềviệctổchứcvàquảnlýhộinghị,hộithảoquốctếtạiViệtNam.

4.Thanhtra,kiểmtra,giámsáthoạtđộngcủacáctổchứcPCPNNvàcủacáccơquan,tổchức,cá

nhânnướcngoàiviệntrợkhônghoànlạikhôngthuộchỗtrợpháttriểnchínhthứcdànhchoViệtNam

trênđịabàntỉnhQuảngNam.

ChươngIII

TRÁCHNHIỆMCỦACÁCCƠQUANQUẢNLÝNHÀNƯỚC,CÁCCƠQUANVÀTỔCHỨCLIÊN

QUAN

Điều7.SởNgoạivụ

1.Làcơquanđầumối,chủtrìthammưuỦybannhândântỉnhquảnlýnhànướcvềhoạtđộngcủacác

tổchứcPCPNNvàcáctổchức,cánhânnướcngoàihoạtđộngviệntrợtrênđịabàntỉnh.

2.Chủtrì,phốihợpvớicáccơquanliênquanxâydựng,thammưuỦybannhândântỉnhbanhànhcác

vănbảnquyphạmphápluậtvềquảnlýhoạtđộngcủacáctổchứcPCPNNvàcáctổchức,cánhân

nướcngoàihoạtđộngviệntrợtrênđịabàntỉnhtrênđịabàntỉnhQuảngNam;nghiêncứu,đềxuấtchủ

trương,chínhsáchliênquanđếnquảnlýhoạtđộngcủacáctổchứcPCPNNvàcáctổchức,cánhân

nướcngoài.

3.PhốihợpvớicáccơquanliênquantrongcôngtácquảnlýhoạtđộngcủacáctổchứcPCPNN,tổ

chức,cánhânnướcngoài,xửlýnhữngtìnhhuốngphátsinhliênquanđếntổchứcPCPNN,tổchức,cá

nhânnướcngoài;trườnghợpphứctạp,nhạycảmkịpthờixinýkiếnchỉđạocủaỦybannhândântỉnh.

4.Chủtrì,phốihợpvớicáccơquanliênquanthẩmtratưcáchphápnhâncủatổchức,cánhânngười

nướcngoài,ngườiViệtNamởnướcngoàiđếnthựchiệnchươngtrình,dựánnhânđạotạitỉnh.

5.GiúpỦybannhândântỉnhphốihợpthẩmđịnhvềhồsơcấp,giahạn,sửađổi,bổsung,cấplạivà

trongviệcđìnhchỉ,chấmdứthoạtđộngvàthuhồiGiấyđăngkýcủacáctổchứcPCPNNtạiQuảng

Namtheoquyđịnhkhicóyêucầuphốihợp.

6.Chủtrì,phốihợpvớicáccơquanchứcnăngtriểnkhaicôngtáctuyêntruyền,hướngdẫnnhữngvăn

bảnquyphạmphápluậtliênquanđếncôngtácquảnlýhoạtđộngcủacáctổchứcPCPNN,tổchức,cá

nhânnướcngoàihoạtđộngtrênđịabàntỉnh.

7.PhốihợpvớiCôngantỉnhvàcáccơquanchứcnănghướngdẫntổchứcPCPNN,tổchức,cánhân

nướcngoàivềcácvấnđềliênquanđếnthủtụcxuấtnhậpcảnh,cưtrúvàgiảiquyếtcácvấnđềliên
[bookmark: _page_28_0]quantheoquyđịnhcủaphápluậtvàcácđiềuướcquốctế.

8.Phốihợpvớicáccơquanliênquanhướngdẫn,kiểmtra,giámsátcôngtáctuyểnchọn,sửdụng,

quảnlývàthựchiệncácchínhsáchđốivớingườinướcngoàilàmviệctạiViệtNamvàtuyểndụng,

quảnlýngườilaođộngViệtNamlàmviệcchotổchức,cánhânnướcngoàitạiViệtNamtheoNghịđịnh

số152/2020/NĐ-CPngày30/12/2020củaChínhphủquyđịnhvềngườilaođộngnướcngoàilàmviệc

tạiViệtNamvàtuyểndụng,quảnlýngườilaođộngViệtNamlàmviệcchotổchức,cánhânnướcngoài

tạiViệtNam.

9.PhốihợpvớiSởKếhoạchvàĐầutưhướngdẫncáccơquan,đơnvịliênquanvềcácvấnđềcóliên

quantớiviệcquảnlýnhànướcđốivớiviệntrợcủacáctổchứcPCPNN,tổchức,cánhânnướcngoài

tạiQuảngNam.

10.Chủtrì,phốihợpvớicáccơquan,địaphươngliênquanquảnlýđoànvàoPCPNN,tìnhnguyệnviên

vàcáctổchức,cánhânnướcngoàithamgiathựchiệnviệntrợnhânđạotrênđịabàntỉnh.Thôngbáo

chươngtrìnhhoạtđộngcủacáccánhân,đoànPCPNNchocácđơnvị,địaphươngliênquanbiết,

chậmnhấtlà02(hai)ngàylàmviệctrướckhiđến.

11.GiúpỦybannhândântỉnhtrongviệcphốihợpthanhtra,kiểmtra,giámsáthoạtđộngcủacáctổ

chứcphichínhphủnướcngoàivàcủacáccơquan,tổchức,cánhânnướcngoàiviệntrợkhônghoàn

lạikhôngthuộchỗtrợpháttriểnchínhthứcdànhchoViệtNamtrênđịabàntỉnhQuảngNam.

12.PhốihợpvớicáccơquanliênquanthammưuỦybannhândântỉnhbáocáoBộNgoạigiaogiải

quyếtkhiếunại,tốcáovàxửlýcácviphạmliênquanđếnhoạtđộngcủatổchứcPCPNNtạiQuảng

Nam.

13.PhốihợpvớicáccơquanliênquanthammưuỦybannhândântỉnhbáocáoBộNgoạigiaotrong

xâydựng,vậnhànhcơsởdữliệuvềcáctổchứcphichínhphủnướcngoài.

14.Tổnghợp,báocáoỦybannhândântỉnhvềtìnhhìnhhoạtđộngcủatổchứcPCPNNtạiQuảngNam.

15.ThựchiệncácnhiệmvụkhácdoỦybannhândântỉnh,ChủtịchỦybannhândântỉnhgiao.

Điều8.SởKếhoạchvàĐầutư

1.Hướngdẫncáccơquan,đơnvịcácvấnđềliênquantrongcôngtáctiếpnhận,quảnlývàsửdụng

việntrợcủacáctổchứcPCPNN,tổchức,cánhânnướcngoàihỗtrợtrênđịabàntỉnh.

2.PhốihợpvớiSởNgoạivụvàcáccơquan,đơnvịliênquanthamgiaýkiếntrongcôngtáccấp,gia

hạn,sửađổi,bổsung,cấplại,đìnhchỉ,chấmdứthoạtđộngvàthuhồiGiấyđăngkýcủacáctổchức

PCPNNtạiQuảngNamtheoquyđịnh.

Điều9.Côngantỉnh

1.Thẩmđịnhvềanninhquốcgia,trậttựantoànxãhộiđốivớicácchươngtrình,kếhoạchhoạtđộng

củacáctổchứcPCPNNvàcánhân,tổchứcnướcngoàitạitỉnhQuảngNam.

2.Hướngdẫncácsở,ban,ngành,hội,đoànthểvàỦybannhândâncáchuyện,thịxã,thànhphốtrong
[bookmark: _page_33_0]quátrìnhquảnlýcáchoạtđộngcủacáctổchứcPCPNNvàtổchức,cánhânnướcngoàithựchiện

đúngcácquyđịnhcủaphápluậtViệtNamvềbảovệanninhquốcgiavàđảmbảotrậttựantoànxãhội.

3.Kiểmtra,giámsáthoạtđộngcủacáctổchứcPCPNNvàtổchức,cánhânnướcngoài;chủđộng

phòngngừa,pháthiệnvàđấutranhvớicáchoạtđộngxâmhạiđếnanninhquốcgiavàtrậttựantoànxã

hội.

4.Thẩmđịnhvềanninhvàchoýkiếnvềviệcxemxétcấp,giahạn,sửađổi,bổsung,cấplại,đìnhchỉ,

chấmdứthoạtđộngvàthuhồiGiấyđăngkýcủacáctổchứcPCPNNtạiQuảngNamvàcáckhoảnviện

trợtheoquyđịnhtrướckhitrìnhChủtịchỦybannhândântỉnhxemxét,quyếtđịnh;việctổchứchội

nghị,hộithảoquốctế;ngườilaođộngnướcngoàilàmviệctạiViệtNamvàngườilaođộngViệtNamlàm

việcchocáctổchức,cánhânnướcngoàitạiViệtNam.

5.TheodõivàtổnghợpbáocáoỦybannhândântỉnhkhipháthiệndấuhiệuviphạmphápluậtViệtNam

củacáctổchứcPCPNN,cơquan,tổchức,cánhânnướcngoài.

Điều10.BộChỉhuyQuânsựtỉnh,BộChỉhuyBộđộiBiênphòngtỉnh

1.Thẩmđịnhvềanninhquốcphòngđốivớichươngtrình,kếhoạchcủacáctổchứcPCPNNvàcáctổ

chức,cánhânnướcngoàihoạtđộngtrênđịabàntỉnhQuảngNam.

2.Chủtrì,phốihợpvớiCôngantỉnhvàcácsở,ban,ngành,hội,đoànthểvàỦybannhândâncác

huyện,thịxã,thànhphốhướngdẫn,kiểmtra,giámsáthoạtđộngcủacáctổchứcPCPNNvàcáctổ

chức,cánhânnướcngoàitrongthờigianhoạtđộngởkhuvựcquốcphòng,biêngiới;chủđộngphòng

ngừa,pháthiệnvàđấutranhxửlýtìnhhuốngvềanninhquốcgia,duytrìanninh,trậttựởkhuvựcbiên

giới.

3.Hướngdẫncácsở,ban,ngành,hội,đoànthểvàỦybannhândâncáchuyện,thịxã,thànhphốquá

trìnhquảnlýhoạtđộngcủacáctổchứcPCPNNvàcáctổchức,cánhânnướcngoàitrênđịabàntỉnh

QuảngNamtạikhuvựcquốcphòng,biêngiới.

4.Theodõi,tổnghợpvàphốihợpvớicácsở,ban,ngành,hội,đoànthểvàỦybannhândâncáchuyện,

thịxã,thànhphốliênquanbáocáođềxuấtỦybannhândântỉnhtỉnhbiệnphápxửlýcáctìnhhuống

phátsinhcóliênquanđếnyếutốquốcphòng.

5.Kịpthờiđìnhchỉ,đềnghịChủtịchỦybannhândântỉnhxemxét,quyếtđịnhchấmdứthoạtđộngcủa

cáctổchứcPCPNNkhipháthiệndấuhiệuviphạmphápluậtViệtNamliênquanđếnkhuvựcquốc

phòng,biêngiới.

Điều11.Tráchnhiệmcủacácsở,ban,ngành,hội,đoànthểvàỦybannhândâncáchuyện,thị

xã,thànhphốthuộctỉnh

1.TuânthủcácquyđịnhvềhoạtđộngvàviệntrợcủaNhànướctakhihợptácvớitổchứcPCPNN,tổ

chức,cánhânnướcngoài.

2.Hướngdẫn,theodõivàquảnlýcáctổchứcPCPNN,tổchức,cánhânnướcngoàithựchiệncácquy

địnhcóliênquan.
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trựctiếpcóquanhệvớitổchứcmình.

4.BáocáochoỦybannhândântỉnh(thôngquaSởNgoạivụ)vàchịutráchnhiệmquảnlývềhoạtđộng

củacáctổchứcPCPNNvàcáctổchức,cánhânnướcngoàithựchiệnviệntrợtrênđịabàntỉnhvàchỉ

đượctriểnkhaihoạtđộngkhiđượccơquanchứcnăngđồngý.

5.Phốihợp,traođổithôngtinvớiCôngantỉnhvàSởNgoạivụđốivớihoạtđộngcủacáctổchức

PCPNNvàcáctổchức,cánhânnướcngoài.

6.ThựchiệnhoạtđộnghợptácvớicáctổchứcPCPNNtheođúngnộidungđượcquyđịnhtrongGiấy

đăngkýđượccấpcủatổchứcPCPNNvàtheoquyđịnhcủaViệtNam.

7.TổnghợptìnhhìnhhoạtđộngcủatổchứcPCPNNthuộcphạmviquảnlýbáocáoỦybannhândân

tỉnh(thôngquaSởNgoạivụ)địnhkỳ06tháng,hàngnămvàhoặcđộtxuấttheoyêucầu.

ChươngIV

QUYỀNVÀTRÁCHNHIỆMCỦACÁCTỔCHỨCPCPNNVÀCÁCTỔCHỨC,CÁNHÂNNƯỚC

NGOÀI

Điều12.QuyềncủacáctổchứcPCPNN

ThựchiệntheoquyđịnhtạiĐiều20Nghịđịnhsố58/2022/NĐ-CPngày31tháng8năm2022củaChính

phủvềđăngkývàquảnlýhoạtđộngcủacáctổchứcphichínhphủnướcngoàitạiViệtNam,cụthể

nhưsau:

1.Hưởngcácquyềnlợi,ưuđãivềthuế,nhậpkhẩuhànghóavàgiấyphéplaođộngtheoquyđịnhcủa

phápluậtViệtNam.

2.MởvàsửdụngtàikhoảnthanhtoánbằngđồngViệtNamhoặcngoạitệtạingânhàngthươngmại,chi

nhánhngânhàngnướcngoàiđượcphéphoạtđộngtạiViệtNamđểphụcvụchomụcđíchtriểnkhai

cácchươngtrình,dựán,phidựánhỗtrợpháttriển,việntrợnhânđạotheoquyđịnhcủaphápluậtViệt

Nam.

3.TiếpnhậnngoạitệhoặcđồngViệtNamquatàikhoảntheoquyđịnhcủaphápluậtViệtNam.

4.Đượcchuyểnngoạitệranướcngoàiđểphụcvụcáchoạtđộnghỗtrợpháttriển,việntrợnhânđạo

theoquyđịnhcủaphápluậtViệtNam.

5.Đượckhenthưởngvềthànhtíchthựchiệnhiệuquảcácchươngtrình,dựántạiViệtNamtheoquy

địnhcủaphápluậtViệtNam.

6.TựchấmdứthoạtđộngkhikhôngcónhucầutiếptụchoạtđộngtạiViệtNam.

Điều13.TráchnhiệmcủacáctổchứcPCPNNvàcáctổchức,cánhânnướcngoài

1.HoạtđộngđảmbảotheođúngnộidungđãđượcquyđịnhtrongGiấyđăngkývàtuânthủđúngcác

quyđịnhcủaphápluậtViệtNam.TrongquátrìnhhoạtđộngtạiQuảngNam,nếucóvấnđềkhókhăn,

vướngmắc,đềnghịbáocáovềSởNgoạivụtỉnhQuảngNamđểthammưugiảiquyếttheothẩmquyền.
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tổchứcđangthựchiệnthủtụcgiahạn,bổsungvàsửađổiGiấyđăngkýđượcxemxétđểtạođiềukiện

chotổchứchoạtđộngbìnhthườngtronglúcchờGiấyđăngkýđượcgiahạn,bổsungvàsửađổi.

Trongthờihạn45ngàykểtừkhinhậnđượcGiấyđăngkýđượccấp,giahạn,sửađổi,bổsung,tổ

chứcPCPNNthôngbáovềkếhoạchtriểnkhaihoạtđộngchoỦybannhândântỉnh(quaSởNgoạivụ).

3.Địnhkỳ06thángvàhàngnăm,TrưởngVănphòngđạidiệnhoặcngườiđượctổchứcPCPNNủy

nhiệmlàmđạidiệntạiViệtNam,cótráchnhiệmbáocáobằngvănbảnvềhoạtđộngtạiQuảngNamcho

Ủybannhândântỉnh(quaSởNgoạivụ).

4.TổchứcPCPNNvàcáctổchức,cánhânnướcngoàithôngbáochoSởNgoạivụvàđốitáccủatỉnh

QuảngNamtrướckhitriểnkhaihoạtđộngtạitỉnhvàchỉđượctriểnkhaihoạtđộngkhiđượccơquan

chứcnăngđồngý.

Điều14.CáchànhvibịcấmđốivớicáctổchứcPCPNN

ThựchiệntheoquyđịnhtạiĐiều5Nghịđịnhsố58/2022/NĐ-CPngày31tháng8năm2022củaChính

phủvềđăngkývàquảnlýhoạtđộngcủacáctổchứcphichínhphủnướcngoàitạiViệtNam,cụthể

nhưsau:

1.Tổchức,thựchiện,thamgia,tàitrợchocáchoạtđộngtôngiáovàcáchoạtđộngkhôngphùhợpvới

lợiíchquốcgia,viphạmphápluật,xâmphạmquốcphòng,anninh,vàtrậttự,antoànxãhộicủaViệt

Nam.

2.Tổchức,thựchiện,thamgiacáchoạtđộngnhằmmụcđíchthulợinhuận,khôngphụcvụmụcđích

hỗtrợpháttriển,việntrợnhânđạo.

3.Tàitrợchocáchoạtđộngchốngphá,lậtđổchínhquyềntạinướckhác,cáctổchứckhủngbốvàcác

hoạtđộngkhủngbố.

4.Tổchức,thamgiatàitrợcáchoạtđộngrửatiềnhoặcliênquanđếnrửatiền.

5.Tổchức,thamgia,tàitrợcáchoạtđộngkháctráivớiđạođứcxãhội,thuầnphong,mỹtục,truyền

thống,bảnsắcvănhóadântộcvàpháhoạikhốiđạiđoànkếtdântộcViệtNam.

ChươngV

TỔCHỨCTHỰCHIỆN

Điều15.Khenthưởng,xửlýviphạm

1.Khenthưởng

Cácsở,ban,ngành,hội,đoànthể,Ủybannhândâncáchuyện,thịxã,thànhphốcóthànhtíchtrong

việcquảnlýhoạtđộngPCPNNvàcáctổchứcPCPNN,tổchức,cánhânnướcngoàithựchiệnđảm

bảođúngcácnộidungtrongQuyđịnhnàysẽđượcxemxétkhenthưởng.SởNgoạivụchịutráchnhiệm

theodõi,tổnghợptrìnhỦybannhândântỉnhxemxét,quyếtđịnh.
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Cáccơquan,tổchức,cánhânthuộcđốitượngápdụngnêutạiĐiều2củaQuyđịnhnàycóhànhvivi

phạmcácquyđịnhcủaQuyđịnhnàythìtheotínhchất,mứcđộviphạmcóthểbịxửlý,xửphạthành

chínhhoặcbịtruycứutráchnhiệmhìnhsự;nếugâythiệthạiphảibồithườngtheoquyđịnhcủapháp

luậthiệnhành.

Điều16.Hướngdẫn,kiểmtra,đônđốc,thựchiệnQuyđịnh

1.SởNgoạivụchủtrì,phốihợpvớicácsở,ban,ngành,Ủybannhândâncáchuyện,thịxã,thànhphố

hướngdẫn,đônđốcvàkiểmtraviệcthựchiệnQuyđịnhnày.

2.Cácsở,ban,ngành,hội,đoànthể,Ủybannhândâncáchuyện,thịxã,thànhphốtrongphạmvichức

năngvànhiệmvụcótráchnhiệmhướngdẫn,chỉđạoviệcxâydựngvàthựchiệnhiệuquảcôngtác

quảnlýhoạtđộngcủacáctổchứcPCPNNvàcáctổchức,cánhânnướcngoàitạitỉnh.

3.CáctổchứcPCPNNvàcáctổchức,cánhânnướcngoàicótráchnhiệmtuânthủđảmbảocácnội

dungđãđượcquyđịnhtrongQuyđịnhnày.

Điều17.Điềukhoảnápdụngvàhiệulựcthihành

TrongquátrìnhtriểnkhaiápdụngQuyđịnhnày,cácvănbảnquyphạmphápluậtđượcdẫnchiếutrong

nộidungQuyđịnhđượcsửađổi,bổsung,thaythếthìsẽápdụngquyđịnhcủavănbảnmớiđãđược

sửađổi,bổsung,thaythế.

Quyếtđịnhnàycóhiệulựcthihànhkểtừngày10tháng10năm2023vàthaythếQuyếtđịnhsố

34/2013/QĐ-UBNDngày24/12/2013củaUBNDtỉnhbanhànhQuychếquảnlýhoạtđộngcủacáctổ

chứcPCPNNtrênđịabàntỉnhQuảngNam.

Điều18.Tráchnhiệmthihành

ChánhVănphòngỦybannhândântỉnh,GiámđốcSởNgoạivụ,thủtrưởngcácSở,Ban,ngành,hội,

đoànthể;ChủtịchỦybannhândâncáchuyện,thịxã,thànhphốvàthủtrưởngcáccơquan,đơnvịcó

liênquanchịutráchnhiệmthihànhQuyếtđịnhnày./.
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Nơinhận:

-NhưĐiều18;

-ThủtướngChínhphủ(b/c);

-CácBộ:Ngoạigiao,Tưpháp,Côngan;

-CụcKiểmtravănbảnQPPL-BộTưpháp;

-BanThườngvụTỉnhủy;

-TTHĐND;

-CT,cácPCTUBNDtỉnh;

-UBMTTQVNtỉnh;

-VănphòngĐoànĐBQH&HĐNDtỉnh;

-CáctổchứcCT-XHtỉnh;

-CácPCVPvàPhòngthuộcVPUBNDtỉnh;

-Côngbáotỉnh;

-CổngThôngtinđiệntửQuảngNam;

-Lưu:VT,SNgV(5).
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